
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2021

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC DỰ THI CỦA SINH VIÊN :

- Sinh viên phải đóng học phí đúng theo quy định của nhà trường.

- Sinh viên không có tên trong danh sách cấm thi.

- Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút để hoàn tất thủ tục dự thi cuối học kỳ.

- Khi vào phòng thi, sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh.

- Khi vào phòng thi, sinh viên không được sử dụng điện thoại di động và các thiết bị truyền tin.

STT MAMH TÊN MÔN HỌC CÁN BỘ GIẢNG DẠY TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG THI HỌC KỲ

1 FT03024 Công nghệ chế biến thịt Nguyễn Thị Hiền D17_TP01 13 Hai 05/04/2021 13 giờ 30 C608 DH_HK8_GD1

2 FT03024 Công nghệ chế biến thịt Nguyễn Thị Hiền D17_TP02 25 Hai 05/04/2021 13 giờ 30 C704 DH_HK8_GD1

3 FT03024 Công nghệ chế biến thịt Nguyễn Thị Hiền D17_TP03 24 Hai 05/04/2021 13 giờ 30 C704 DH_HK8_GD1

4 FT03024 Công nghệ chế biến thịt Nguyễn Thị Hiền D17_TP04 31 Hai 05/04/2021 13 giờ 30 C608 DH_HK8_GD1

5 FT03024 Công nghệ chế biến thịt Nguyễn Thị Hiền D16_TP03 1 Hai 05/04/2021 13 giờ 30 C608 DH_HK8_GD1_HL

6 DE09023 Luật sở hữu trí tuệ Trần Thị Thuận Giang D17_TK2TT 7 Ba 06/04/2021 09 giờ 30 C705 DH_HK8_GD1

7 DE09023 Luật sở hữu trí tuệ Trần Thị Thuận Giang D17_TK3DH 29 Ba 06/04/2021 09 giờ 30 C705 DH_HK8_GD1

8 DE09023 Luật sở hữu trí tuệ Trần Thị Thuận Giang D17_TK4NT 7 Ba 06/04/2021 09 giờ 30 C705 DH_HK8_GD1

9 DE09023 Luật sở hữu trí tuệ Trần Thị Thuận Giang L19_TK3DH 2 Ba 06/04/2021 09 giờ 30 C705 DH_HK8_GD1

10 DE09023 Luật sở hữu trí tuệ Trần Thị Thuận Giang D18_TK3DH 1 Ba 06/04/2021 09 giờ 30 C705 DH_HK8_GD1_HV

11 EC73417 Hệ thống thông tin quang Lê Phước Lâm D17_VT01 20 Ba 06/04/2021 13 giờ 30 C510 DH_HK8_GD1

12 DE09022 Mỹ học đại cương Nguyễn Thị Hoa Xinh C18_TK3DH 2 Tư 07/04/2021 09 giờ 30 C803 CD_HK6_GD1

13 DE09022 Mỹ học đại cương Nguyễn Thị Hoa Xinh C18_TK4NT 1 Tư 07/04/2021 09 giờ 30 C803 CD_HK6_GD1

14 DE09022 Mỹ học đại cương Nguyễn Thị Hoa Xinh C17_TK2TT 1 Tư 07/04/2021 09 giờ 30 C803 CD_HK6_GD1_HL

15 DE09022 Mỹ học đại cương Nguyễn Thị Hoa Xinh C17_TK3DH 1 Tư 07/04/2021 09 giờ 30 C803 CD_HK6_GD1_HL

16 DE09022 Mỹ học đại cương Nguyễn Thị Hoa Xinh D18_TK2TT 5 Tư 07/04/2021 09 giờ 30 C803 DH_HK6_GD1
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17 DE09022 Mỹ học đại cương Nguyễn Thị Hoa Xinh D18_TK3DH 49 Tư 07/04/2021 09 giờ 30 C801 DH_HK6_GD1

18 DE09022 Mỹ học đại cương Nguyễn Thị Hoa Xinh D18_TK4NT 15 Tư 07/04/2021 09 giờ 30 C803 DH_HK6_GD1

19 FT03025 Công nghệ chế biến rau quả Tạ Lê Quốc An D17_TP01 13 Tư 07/04/2021 13 giờ 30 C701 DH_HK8_GD1

20 FT03025 Công nghệ chế biến rau quả Tạ Lê Quốc An D17_TP02 25 Tư 07/04/2021 13 giờ 30 C703 DH_HK8_GD1

21 FT03025 Công nghệ chế biến rau quả Tạ Lê Quốc An D17_TP03 24 Tư 07/04/2021 13 giờ 30 C703 DH_HK8_GD1

22 FT03025 Công nghệ chế biến rau quả Tạ Lê Quốc An D17_TP04 31 Tư 07/04/2021 13 giờ 30 C701 DH_HK8_GD1

23 FT03025 Công nghệ chế biến rau quả Tạ Lê Quốc An D16_TP01 1 Tư 07/04/2021 13 giờ 30 C703 DH_HK8_GD1_HL

24 FT03025 Công nghệ chế biến rau quả Tạ Lê Quốc An D16_TP05 1 Tư 07/04/2021 13 giờ 30 C703 DH_HK8_GD1_HL

25 FT03025 Công nghệ chế biến rau quả Tạ Lê Quốc An D16_TP06 1 Tư 07/04/2021 13 giờ 30 C703 DH_HK8_GD1_HL

26 EC73413 Chuyên đề Mạng viễn thông Việt Nam Lê Nghĩa Lâm D17_VT01 20 Năm 08/04/2021 09 giờ 30 C501 DH_HK8_GD1

27 FT09032 Công nghệ chế biến lương thực Trương Thị Mỹ Linh D17_TP01 13 Năm 08/04/2021 13 giờ 30 C701 DH_HK8_GD1

28 FT09032 Công nghệ chế biến lương thực Trương Thị Mỹ Linh D17_TP02 25 Năm 08/04/2021 13 giờ 30 C703 DH_HK8_GD1

29 FT09032 Công nghệ chế biến lương thực Trương Thị Mỹ Linh D17_TP03 24 Năm 08/04/2021 13 giờ 30 C703 DH_HK8_GD1

30 FT09032 Công nghệ chế biến lương thực Trương Thị Mỹ Linh D17_TP04 31 Năm 08/04/2021 13 giờ 30 C701 DH_HK8_GD1

31 FT09032 Công nghệ chế biến lương thực Trương Thị Mỹ Linh D16_TP01 1 Năm 08/04/2021 13 giờ 30 C703 DH_HK8_GD1_HL

32 FT09032 Công nghệ chế biến lương thực Trương Thị Mỹ Linh D16_TP05 1 Năm 08/04/2021 13 giờ 30 C703 DH_HK8_GD1_HL

33 FT09032 Công nghệ chế biến lương thực Trương Thị Mỹ Linh D16_TP06 1 Năm 08/04/2021 13 giờ 30 C703 DH_HK8_GD1_HL

34 EE73411 Bảo vệ hệ thống điện Đỗ Quang Đạo D17_DDT01 19 Năm 08/04/2021 13 giờ 30 C801 DH_HK8_GD1

35 EE73411 Bảo vệ hệ thống điện Đỗ Quang Đạo D17_DDT02 16 Năm 08/04/2021 13 giờ 30 C801 DH_HK8_GD1

36 EE73411 Bảo vệ hệ thống điện Đỗ Quang Đạo D17_DDT03 20 Năm 08/04/2021 13 giờ 30 C801 DH_HK8_GD1

37 EE73411 Bảo vệ hệ thống điện Đỗ Quang Đạo D17_DDT04 1 Năm 08/04/2021 13 giờ 30 C801 DH_HK8_GD1

38 EE73411 Bảo vệ hệ thống điện Đỗ Quang Đạo D16_DDT02 1 Năm 08/04/2021 13 giờ 30 C801 DH_HK8_GD1_HL

39 EE73411 Bảo vệ hệ thống điện Đỗ Quang Đạo D18_DDT01 1 Năm 08/04/2021 13 giờ 30 C801 DH_HK8_GD1_HV

40 ME03041 Trang bị điện trong máy công nghiệp Nguyễn Đàm Tấn D17_CDT01 11 Sáu 09/04/2021 09 giờ 30 C606 DH_HK8_GD1

41 ME03041 Trang bị điện trong máy công nghiệp Nguyễn Đàm Tấn D17_CDT02 17 Sáu 09/04/2021 09 giờ 30 C604 DH_HK8_GD1

42 ME03041 Trang bị điện trong máy công nghiệp Nguyễn Đàm Tấn D17_CDT03 13 Sáu 09/04/2021 09 giờ 30 C606 DH_HK8_GD1

43 ME03041 Trang bị điện trong máy công nghiệp Nguyễn Đàm Tấn D17_CDT04 17 Sáu 09/04/2021 09 giờ 30 C604 DH_HK8_GD1

44 ME03041 Trang bị điện trong máy công nghiệp Nguyễn Đàm Tấn D15_CDT01 1 Sáu 09/04/2021 09 giờ 30 C606 DH_HK8_GD1_HL
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45 ME03041 Trang bị điện trong máy công nghiệp Nguyễn Đàm Tấn D16_CDT01 1 Sáu 09/04/2021 09 giờ 30 C606 DH_HK8_GD1_HL

46 ME03041 Trang bị điện trong máy công nghiệp Nguyễn Đàm Tấn D16_CDT02 1 Sáu 09/04/2021 09 giờ 30 C606 DH_HK8_GD1_HL

47 ME09015 Công nghệ CAD/CAM/CNC Trần Trung Lê C18_CDT01 3 Sáu 09/04/2021 09 giờ 30 C606 CD_HK6_GD1

48 FT03021 Công tác kỹ sư Trần Văn Dũng + Lưu Mai Hương D17_TP01 13 Sáu 09/04/2021 09 giờ 30 C603 DH_HK8_GD1

49 FT03021 Công tác kỹ sư Trần Văn Dũng + Lưu Mai Hương D17_TP02 24 Sáu 09/04/2021 09 giờ 30 C605 DH_HK8_GD1

50 FT03021 Công tác kỹ sư Trần Văn Dũng + Lưu Mai Hương D17_TP03 24 Sáu 09/04/2021 09 giờ 30 C605 DH_HK8_GD1

51 FT03021 Công tác kỹ sư Trần Văn Dũng + Lưu Mai Hương D17_TP04 31 Sáu 09/04/2021 09 giờ 30 C603 DH_HK8_GD1

52 FT03021 Công tác kỹ sư Trần Văn Dũng + Lưu Mai Hương D16_TP01 2 Sáu 09/04/2021 09 giờ 30 C603 DH_HK8_GD1_HL

53 FT03021 Công tác kỹ sư Trần Văn Dũng + Lưu Mai Hương D16_TP03 1 Sáu 09/04/2021 09 giờ 30 C603 DH_HK8_GD1_HL

54 EE73417 Năng lượng mới Văn Tấn Lượng D17_DDT01 1 Sáu 09/04/2021 13 giờ 30 C601 DH_HK8_GD1

55 EE73417 Năng lượng mới Văn Tấn Lượng D17_DDT02 7 Sáu 09/04/2021 13 giờ 30 C601 DH_HK8_GD1

56 EE73417 Năng lượng mới Văn Tấn Lượng D17_DDT03 17 Sáu 09/04/2021 13 giờ 30 C601 DH_HK8_GD1

57 EE73417 Năng lượng mới Văn Tấn Lượng D17_DDT04 22 Sáu 09/04/2021 13 giờ 30 C601 DH_HK8_GD1

58 FT09034 Công nghệ chế biến đồ hộp Tạ Lê Quốc An D17_TP01 13 Bảy 10/04/2021 09 giờ 30 C806 DH_HK8_GD1

59 FT09034 Công nghệ chế biến đồ hộp Tạ Lê Quốc An D17_TP02 25 Bảy 10/04/2021 09 giờ 30 C803 DH_HK8_GD1

60 FT09034 Công nghệ chế biến đồ hộp Tạ Lê Quốc An D17_TP03 24 Bảy 10/04/2021 09 giờ 30 C803 DH_HK8_GD1

61 FT09034 Công nghệ chế biến đồ hộp Tạ Lê Quốc An D17_TP04 31 Bảy 10/04/2021 09 giờ 30 C806 DH_HK8_GD1

62 EE71416 Kỹ thuật chiếu sáng Vũ Hùng Cường C18_DDT01 4 Bảy 10/04/2021 13 giờ 30 C806 CD_HK6_GD1

63 EE73416 Kỹ thuật chiếu sáng Vũ Hùng Cường D17_DDT01 21 Bảy 10/04/2021 13 giờ 30 C806 DH_HK8_GD1

64 EE73416 Kỹ thuật chiếu sáng Vũ Hùng Cường D17_DDT02 23 Bảy 10/04/2021 13 giờ 30 C806 DH_HK8_GD1

65 EE73416 Kỹ thuật chiếu sáng Vũ Hùng Cường D17_DDT03 37 Bảy 10/04/2021 13 giờ 30 C803 DH_HK8_GD1

66 EE73416 Kỹ thuật chiếu sáng Vũ Hùng Cường D17_DDT04 22 Bảy 10/04/2021 13 giờ 30 C803 DH_HK8_GD1

67 EE73416 Kỹ thuật chiếu sáng Vũ Hùng Cường D18_DDT01 1 Bảy 10/04/2021 13 giờ 30 C806 DH_HK8_GD1_HV

68 EE73416 Kỹ thuật chiếu sáng Vũ Hùng Cường L19_DDT01 1 Bảy 10/04/2021 13 giờ 30 C806 DH_HK8_GD1

69 EC73418 Thí nghiệm Thông tin quang Nguyễn Quốc Bình D17_VT01 20 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8_GD1

70 CI09022 Dự toán công trình Ngô Hồng Đức C18_XD01 2 Khoa/Giảng viên tổ chức CD_HK6_GD1

71 CS01017 Kiến tập doanh nghiệp Bùi Nhật Bằng C18_TH01 18 Khoa/Giảng viên tổ chức CD_HK6_GD1

72 CS01017 Kiến tập doanh nghiệp Bùi Nhật Bằng C15_TH01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức CD_HK6_GD1_HL
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73 CS01018 Triển khai hệ thống thông tin Lê Thị Mỹ Dung C18_TH01 18 Khoa/Giảng viên tổ chức CD_HK6_GD1

74 CS03042 Triển khai hệ thống thông tin Lê Thị Mỹ Dung+Nguyễn Lạc An Thư D17_TH01 23 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8_GD1

75 CS03042 Triển khai hệ thống thông tin Lê Thị Mỹ Dung+Nguyễn Lạc An Thư D17_TH02 26 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8_GD1

76 CS03042 Triển khai hệ thống thông tin Lê Thị Mỹ Dung+Nguyễn Lạc An Thư D17_TH03 26 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8_GD1

77 CS03042 Triển khai hệ thống thông tin Lê Thị Mỹ Dung+Nguyễn Lạc An Thư D17_TH04 22 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8_GD1

78 CS03042 Triển khai hệ thống thông tin Lê Thị Mỹ Dung D17_TH05 16 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8_GD1

79 CS03042 Triển khai hệ thống thông tin Lê Thị Mỹ Dung+Nguyễn Lạc An Thư D17_TH06 11 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8_GD1

80 CS03042 Triển khai hệ thống thông tin Lê Thị Mỹ Dung+Nguyễn Lạc An Thư D17_TH07 32 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8_GD1

81 CS03042 Triển khai hệ thống thông tin Lê Thị Mỹ Dung+Nguyễn Lạc An Thư D17_TH08 21 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8_GD1

82 CS03042 Triển khai hệ thống thông tin Lê Thị Mỹ Dung+Nguyễn Lạc An Thư D17_TH09 24 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8_GD1

83 CS03042 Triển khai hệ thống thông tin Lê Thị Mỹ Dung+Nguyễn Lạc An Thư D17_TH10 24 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8_GD1

84 CS03042 Triển khai hệ thống thông tin Lê Thị Mỹ Dung+Nguyễn Lạc An Thư D16_TH01 2 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8_GD1_HL

85 CS03043 Xây dựng phần mềm Web Trần Văn Hùng D17_TH01 23 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8_GD1

86 CS03043 Xây dựng phần mềm Web Trần Văn Hùng D17_TH02 26 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8_GD1

87 CS03043 Xây dựng phần mềm Web Trần Văn Hùng D17_TH03 26 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8_GD1

88 CS03043 Xây dựng phần mềm Web Trần Văn Hùng D17_TH04 22 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8_GD1

89 CS03043 Xây dựng phần mềm Web Trần Văn Hùng D17_TH05 16 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8_GD1

90 CS03043 Xây dựng phần mềm Web Trần Văn Hùng D17_TH06 11 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8_GD1

91 CS03043 Xây dựng phần mềm Web Trần Văn Hùng D17_TH07 32 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8_GD1

92 CS03043 Xây dựng phần mềm Web Trần Văn Hùng D17_TH08 21 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8_GD1

93 CS03043 Xây dựng phần mềm Web Trần Văn Hùng D17_TH09 24 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8_GD1

94 CS03043 Xây dựng phần mềm Web Trần Văn Hùng D17_TH10 24 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8_GD1

95 CS03043 Xây dựng phần mềm Web Trần Văn Hùng L19_TH01 2 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8_GD1

96 CS03043 Xây dựng phần mềm Web Trần Văn Hùng D15_TH01 2 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8_GD1_HL

97 CS03043 Xây dựng phần mềm Web Trần Văn Hùng D16_TH01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8_GD1_HL

98 CS03043 Xây dựng phần mềm Web Trần Văn Hùng D16_TH02 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8_GD1_HL

99 CS03043 Xây dựng phần mềm Web Trần Văn Hùng D16_TH03 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8_GD1_HL

100 CS03043 Xây dựng phần mềm Web Trần Văn Hùng D16_TH06 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8_GD1_HL
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101 CS03043 Xây dựng phần mềm Web Trần Văn Hùng D16_TH08 2 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8_GD1_HL

102 CS03043 Xây dựng phần mềm Web Trần Văn Hùng D16_TH10 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8_GD1_HL

103 CS03043 Xây dựng phần mềm Web Trần Văn Hùng L17_TH01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8_GD1_HL

104 CS03044 Xây dựng phần mềm Windows Nguyễn Thanh Tùng D17_TH01 20 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8_GD1

105 CS03044 Xây dựng phần mềm Windows Nguyễn Thanh Tùng D17_TH02 26 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8_GD1

106 CS03044 Xây dựng phần mềm Windows Nguyễn Thanh Tùng D17_TH03 26 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8_GD1

107 CS03044 Xây dựng phần mềm Windows Nguyễn Thanh Tùng D17_TH04 22 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8_GD1

108 CS03044 Xây dựng phần mềm Windows Nguyễn Thanh Tùng D17_TH05 16 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8_GD1

109 CS03044 Xây dựng phần mềm Windows Nguyễn Thanh Tùng D17_TH06 11 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8_GD1

110 CS03044 Xây dựng phần mềm Windows Nguyễn Thanh Tùng D17_TH07 32 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8_GD1

111 CS03044 Xây dựng phần mềm Windows Nguyễn Thanh Tùng D17_TH08 20 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8_GD1

112 CS03044 Xây dựng phần mềm Windows Nguyễn Thanh Tùng D17_TH09 22 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8_GD1

113 CS03044 Xây dựng phần mềm Windows Nguyễn Thanh Tùng D17_TH10 24 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8_GD1

114 CS03044 Xây dựng phần mềm Windows Nguyễn Thanh Tùng L19_TH01 2 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8_GD1

115 CS03044 Xây dựng phần mềm Windows Nguyễn Thanh Tùng D16_TH01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8_GD1_HL

116 CS03044 Xây dựng phần mềm Windows Nguyễn Thanh Tùng L17_TH01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8_GD1_HL
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